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Chương 1 

GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN 
ĐỊA LÝ (GIS) TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN  

MÔI TRƯỜNG (QLTNMT) 

1.1  TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ  

Hệ thống Thôn tin Địa lý được hình thành từ các ngành khoa học: Địa lý, 
Bản đồ, Tin học và Toán học. Ngành Hệ thống Thôn tin Địa lý được hình thành 
từ việc tạo các bản đồ chuyên đề của các nhà qui hoạch. Họ sử dụng phương 
pháp chồng lắp các bản đồ lên nhau để tổng hợp nhiều nhóm thông tin khác 
nhau. Qua đó tìm ra các vị trí thích hợp cho một mục tiêu qui hoạch cụ thể. 
Phương pháp này lần đầu tiên được mô tả một cách có hệ thống bởi Ông 
Jacqueline Tyrwhitt trong quyển sổ tay quy hoạch vào năm 1950. Đầu và cuối 
thập niên 50 và đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, máy tính đã được sử dụng để vẽ 
bản đồ. Từ đây khái niệm về Hệ thống Thôn tin Địa lý ra đời, nhưng chỉ đến 
những năm 80 thì Hệ thống Thôn tin Địa lý mới có thể phát huy một cách hiệu 
quả nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ phần cứng.  

1.2  KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

 Cụm từ “Hệ thống Thôn tin Địa lý” được dịch từ cụm từ “Geographic 
Information System” và hiện nay được gọi một cách phổ biến là GIS. GIS có thể 
được diễn giải như sau: 

- G: Geographic - dữ liệu không gian thể hiện vị trí, hình dạng (điểm, 
tuyến, vùng).  

- I: Information - thuộc tính, không thể hiện vị trí (như mô tả bằng văn 
bản, số, tên, v.v...). 

- S: System - Sự liên kết bên trong giữa các thành phần khác nhau (phần 
cứng, phần mềm).  

Bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ XX, GIS đã trở nên phổ biến trong các 
lãnh vực thương mại, khoa học và quản lý. Chúng ta có thể gặp nhiều  định nghĩa 
khác nhau về GIS như:  

- GIS là một tập hợp của các phần cứng, phần mềm máy tính cùng với các 
thông tin địa lý (thông tin mô tả không gian). Tập hợp này được thiết kế 
để có thể thu thập, lưu trữ, cập nhật, thao tác, phân tích và thể hiện tất cả 
các hình thức thông tin mang tính không gian.  

- GIS là một hệ thống máy tính có khả năng lưu trữ và sử dụng dữ liệu mô 
tả các vị trí trên bề mặt trái đất.  

- Một hệ thống được gọi là GIS nếu hệ thống đó có các công cụ hỗ trợ 
thao tác với dữ liệu không gian. 
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- Cơ sở dữ liệu GIS là sự tổng hợp có cấu trúc các dữ liệu số không gian 
và phi không gian về các đối tượng bản đồ, về mối liên hệ giữa các đối 
tượng không gian với các tính chất của đối tượng.  

Tóm lại, GIS là một hệ thống phần mềm máy tính được sử dụng trong việc 
vẽ bản đồ, phân tích các vật thể hoặc hiện tượng tồn tại trên trái đất. GIS tổng 
hợp các chức năng chung về quản lý dữ liệu như chức năng hỏi đáp và chức năng 
phân tích thống kê, cùng với khả năng thể hiện trực quan và khả năng phân tích 
các vật thể hoặc hiện tượng trong bản đồ. Sự khác biệt giữa GIS và các hệ thống 
thông tin thông thường là khả năng quản lý và phân tích dữ liệu không gian rất 
mạnh. Do đó, GIS ngày càng được sử dụng phổ biến hơn nhất là trong công tác 
dự báo và qui hoạch chiến lược.  

1.2.1  Các thành phần của GIS 

 Một hệ thống được gọi là GIS khi hệ thống đó bao gồm các thành phần sau:  

- Dữ liệu không gian (DLKG) & Dữ liệu thuộc tính (DLTT): DLKG mô tả 
về mặt địa hình như hình dáng, vị trí của đặc trưng bề mặt trái đất, ví dụ 
như vị trí của khu đất trên bản đồ, hình dạng bề mặt khu vực, v.v…; 
DLTT mô tả về tính chất và giá trị của đặc trưng đó, ví dụ như việc sử 
dụng đất, người sở hữu, giá trị khu đất, giá trị cao độ, v.v...  

- Công cụ hiển thị bản đồ: cho phép chọn lọc dữ liệu trong hệ thống để tạo 
ra bản đồ mới, sau đó trình bày lên màn hình hoặc đưa ra máy in, máy 
vẽ, v.v...  

- Công cụ số hóa bản đồ: cho phép chuyển đổi các bản đồ trên giấy sang 
dạng số. 

- Công cụ quản lý dữ liệu: gồm các module cho phép người dùng nhập số 
liệu dạng bảng tính, phân tích và sử lý số liệu và lập bảng báo cáo kết quả. 

- Công cụ xử lý ảnh: nắn chỉnh ảnh, xóa nhiễu, lọc ảnh, giải đoán ảnh vệ 
tinh, ảnh máy bay. 

- Công cụ phân tích thống kê: phân tích, tính toán thống kê, nội suy không 
gian, thống kê không gian. 

- Công cụ phân tích dữ liệu không gian: chồng lắp bản đồ, tạo vùng đệm, 
tìm vị trí thích nghi, phân loại, phân tích mạng lưới, tính toán khoảng 
cách, v.v... 

 Về phương diện quản lý, GIS bao gồm các thành phần (Hình 1-1): 

- Phần cứng: các thiết bị điện như máy tính, máy in, máy quét, bàn số hóa, 
v.v...  

- Phần mềm: các phần mềm máy tính cho phép thực hiện việc lưu trữ, 
phân tích và thể hiện thông tin địa lý.  
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- Dữ liệu: là phần quan trọng nhất của hệ thống GIS. Các dữ liệu địa lý, 
mối liên hệ của chúng và các bảng biểu liên kết có thể được thu thập từ 
nhiều nguồn khác nhau.  

- Con người: hiệu suất sử dụng GIS phụ thuộc rất lớn vào khả năng của 
người quản lý hệ thống và người lập kế hoạch phát triển việc ứng dụng 
GIS. GIS có thể được thiết kế sử dụng bởi nhiều chuyên gia của nhiều 
lãnh vực khác nhau.  

- Phương pháp: sự thành công trong các thao tác với GIS phụ thuộc rất 
nhiều vào việc hoạch định phương pháp tiến hành công việc. 

 
Hình 1-1: Các thành phần của GIS (Nguồn: http://faculty.ksu.edu.sa) 

 

1.2.2  Tóm tắt lịch sử phát triển và xu hướng tương lai của GIS  

Quá trình phát triển của GIS diễn ra song song đồng thời với sự phát triển 
của nhiều ngành khoa học khác như địa lý học, bản đồ học, toán học, đo đạc quan 
trắc, viễn thám và khoa học máy tính. Trong số nhiều ngành khoa học thì sự phát 
triển của ngành khoa học và công nghệ máy tính ảnh hưởng quan lớn nhất đến sự 
phát triển của GIS. Vào cuối những năm 1950, khi công nghệ máy tính phát triển 
mạnh, máy tính có tốc độ nhanh, kích thước nhỏ gọn, có khả năng hiển thị tốt các 
hình ảnh đồ họa, và giá thành rẻ, những nhà quy hoạch giao thông đã lần đầu số 
hóa các bản đồ giao thông lưu trữ trên máy tính. Cũng vào cuối những năm 1950, 
sinh viên Đại học Địa lý Washington đã sử dụng máy tính để thực hiện các phân 
tích không gian, thống kê không gian và tạo bản đồ. Vào giữa những năm 1960, 
máy tính đã được sử dụng phổ biến trong việc lưu trữ và xử lý các dữ liệu địa lý 
(Chang, 2005). Vì vậy, những năm cuối thập niên 60 được coi như là mốc đánh 
dấu sự phát triển đáng kể của công nghệ GIS. Một số sự kiện đáng chú ý là sự ra 
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đời của Canada GIS trong lĩnh vực quản lý đất, tài nguyên và môi trường sống; 
sự phát triển của các tập tin GBF-DIME quản lý mạng lưới giao thông của Cục 
điều tra dân số Mỹ; sự phát triển của Phòng thí nghiệm Đồ họa Máy tính và Phân 
tích không gian tại trường Đại học Edinburgh và Harvard. Các phần mềm máy 
tính GIS đầu tiên được Phòng thí nghiệm Đồ họa Máy tính và Phân tích không 
gian Harvard phát triển như SYMAP (1964), CALFORM, SYMVU, GRID (cuối 
những năm 1960), POLYVRT (đầu những năm 1970), ODYSSEY (giữa những 
năm 1970).  

Đầu những năm 1970, ra đời các phần mềm GIS thương mại đầu tiên 
được sản xuất bởi M&S Computing và ESRI. ESRI cho ra đời phần mềm 
Arc/Info năm 1981, ArcView năm 1992. Phần mềm mã nguồn mở GRASS cũng 
ra đời vào đầu những năm 1980. Về nhiều mặt, sự ra đời của GIS đã làm gia tăng 
nhanh chóng lượng thông tin bản đồ số.  

Như đã nói sự, phát triển của công nghệ thông tin có ảnh hưởng quan 
trọng đến sự phát triển của GIS, do đó xu hướng phát triển của GIS cũng bị ảnh 
hưởng lớn bởi xu hướng phát triển của công nghệ thông tin. Các hướng phát triển 
hiện nay là Web-based GIS, sử dụng các bộ mã nguồn mở để xây dựng các phần 
mềm GIS theo hướng phục vụ cho tối tượng cộng đồng. Ngày nay, một lượng lớn 
dữ liệu GIS được phân phối thông qua đường truyền Internet. Các tiến bộ của 
công nghệ Internet như gia tăng tốc độ đường truyền thúc đẩy sự phát triển của 
việc phân phối dữ liệu GIS qua Internet. Ngày càng xuất hiện nhiều cổng thông 
tin (portal) ở cấp quốc gia và khu vực để chia sẽ dữ liệu GIS. Hình 1-2 thể hiện 
trang web-based GIS quản lý tài nguyên nước Đồng bằng Sông Cửu Long được 
xây dựng bởi Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ. 

 
Hình 1-2: Trang web-based GIS quản lý tài nguyên nước Đồng bằng Sông Cửu Long 

(Nguyễn Hiếu Trung, 2009) 
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1.3  ỨNG DỤNG GIS TRONG QLTNTM 

1.3.1  Quá trình phát triển của ứng dụng GIS trong QLTNTM 

Ngay từ khi mới ra đời, GIS đã đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài 
nguyên thiên nhiên như quy hoạch sử dụng đất, đánh giá các hiểm họa thiên 
nhiên, quy hoạch môi trường sống của động vật hoang dã, quan trắc lưu vực, và 
quản lý rừng (Chang, 2005). Đầu những năm 1980, USA/CERL (U.S. Army 
Corps of Engineers' Construction Engineering Research Laboratory) đã bắt đầu 
nghiên cứu các khả năng ứng dụng GIS trong nghiên cứu môi trường, quan trắc 
và quản lý đất đai. Trong những năm gần đây, GIS còn được đưa vào ứng dụng 
trong các lĩnh vực quản lý xã hội như quản lý tội phạm, giao thông, thương mại, 
du lịch, v.v…  

1.3.2  Giới thiệu một số dự án ứng dụng GIS trong QLTNMT  

 a) Quản lý hệ sinh thái 

Để quản lý hệ sinh thái, người ta xây dựng một cơ sở dữ liệu GIS lưu trữ 
các thông tin về các loài thực vật cho từng vị trí trong khu vực quản lý, như các 
đặc trưng của loài, tuổi, chất lượng, v.v... Hình 1-3 thể hiện giao diện của GIS 
quản lý sinh thái của lưu vực sông Columbia. 

 
Hình 1-3: Ứng dụng quản lý hệ sinh thái khu vực sông Columbia  

(Nguồn: Proceedings.esri.com) 
 


